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Câu Đáp án Thang điểm 

Câu 1 

(1 điểm) 

Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ 
thuận với độ biến dạng của lò xo 

dhF k   

-Mỗi ý:0,25đ 

-Công thức: 0,25đ 

Câu 2 

(1 điểm) 

Trong mọi trường hợp, nếu vật A tác dụng lên vật B 1 lực 
thì vật B cũng tác dụng lại vật A 1 lực. Hai lực này có 
cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều nhau. 

Mỗi ý:0,5đ 

Câu 3 

(1,5 

điểm) 

a) Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân 

bằng thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay 

theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có 

xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. 

Mỗi ý: 0,5 đ 

b) Giải thích 

Bản lề chính là trục quay cố định của cánh cửa. 

Ta có: M = F.d 

Nếu tay nắm khóa cửa được đặt xa bản lề thì d lớn, suy ra: 

momen của lực F sẽ lớn và sẽ dễ làm quay cánh cửa hơn. 

0,5đ 

Câu 4 

(1,5 

điểm) 

 t ൌ ට
ଶ୦


ൌ √ଵହ

ହ
	ሺsሻ 

v ൌ ඥv
ଶ  ሺgtሻଶ ൌ 10√3 (m/s) 

- Công thức: 0,25 đ 

- Kết quả: 0,5 đ 

Câu 5 

(1,5 

điểm) 

a) Fđh = F → k(∆l) = F → k = 150 N/m. 
b)  P= Fđh 
hoặc mg = k(l - l0) 
Suy ra: l0 = 0,15 m 

- Công thức: 0,5 đ 

- Kết quả: 0,25 đ 

 

Câu 6 

(1,5 

điểm) 
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a) 0,5 đ 

-Công thức: 0,25 đ 

- Kết quả: 0,25 đ 

b) 1,0 đ 

- Điều kiện cân bằng: 0,5 đ 

- Kết quả: 0,5 đ 

 

Câu 7 

(2,0 

điểm) 

a) Theo định luật II Newton: 

ሬܲԦ  ሬܰሬԦ  ௦ሬሬሬሬሬሬԦܨ  Ԧܨ ൌ ݉. Ԧܽ (1) 

Chiếu  pt (1) lên chiều chuyển động ta được: 

a) 1,0 đ 

- Đúng định luật II: 0,5 đ 

- Chiếu đúng: 0,25 đ 



ܨ  െ ݃݉ߤ ൌ ݉ܽ 

Thế số, suy ra: a = 0,5  (m/s2)     

b)ݏ ൌ ݐݒ 
ଵ

ଶ
ଶݐܽ ൌ 25݉ 

c) ܨ௦ᇱ ൌ ᇱሺ݉ߤ ݉௫ሻ݃ ൌ 	30 (N) 

Để vật bắt đầu chuyển động thì ܨᇱ െ ௦ᇱܨ  0 

Suy ra: F’ nhỏ nhất = ܨ௦ᇱ  = 30 (N) 

- Đúng a: 0,25 đ 

b) 0,5đ 

- Công thức: 0,25 đ 

- Kết quả: 0,25 đ 

c) 0,5đ 

- Đúng ܨ௦ᇱ : 0,25 đ 

- Đúng F nhỏ nhất: 0,25 đ 

 
Chú ý 

- Mỗi lần sai đơn vị trừ 0,25 điểm và trừ không quá 0,5 điểm toàn bài. 
- Nếu cách làm khác mà vẫn cho kết quả đúng thì cũng đạt được điểm tối đa.  

 


